
PHỤ LỤC 
Danh mục rà soát các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường sắt

	STT
	Tên ngành nghề/ điều kiện kinh doanh
	Nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
	Căn cứ pháp lý
	Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa
	Kiến nghị thực thi

	1
	Kinh doanh vận tải đường sắt
	
	
	

	
	Điều kiện chung


	1. Là doanh nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã) được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

	Khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề nghị bỏ 1, 2, 3 vì các điều kiện 1, 2 là các điều kiện chung theo Luật Doanh nghiệp, còn điều kiện 3 là không rõ ràng, không định lượng được với ngành nghề kinh doanh.
	Đã được bỏ tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực


	4. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học.

5. Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt.


	Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề xuất sửa thành các điều kiện sau:

1. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt.

2. Điều kiện về nhân lực:

a) Có ít nhất 01 (một) người phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt;

b) Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc về khai thác vận tải đường sắt.
	Đã được sửa đổi và bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)



	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 


	6. Có chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

(1.1. Nhân viên quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động giao thông vận tải đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải được đào tạo phù hợp với các chức danh, cấp bậc kỹ thuật;
1.2. Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt hoặc do doanh nghiệp thuê phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đã được cơ quan đăng kiểm chứng nhận và phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt;
1.3. Kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải bảo đảm an toàn, phù hợp với cấp kỹ thuật của đường sắt đã được doanh nghiệp công bố trong công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng và các thông tin liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường sắt.
	Khoản 2, 3, 4 Điều 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005


	Đề xuất bỏ điều kiện 6 (Luật Đường sắt năm 2017 đã bỏ điều kiện này).


	Đã được bỏ tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	
	7. Phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký.
8. Phương tiện giao thông đường sắt phải có Giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 7, 8 Phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực vì khi lưu hành thì phương tiện phải đáp ứng các điều kiện trên.
	Đã được bỏ tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	
	9. Có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt với tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt.


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 9 hợp đồng cung cấp dịch vụ vì điều kiện này là không cần thiết; đồng thời, Luật Đường sắt 2017 cũng đã bỏ nội dung này.
	Đã được bỏ tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	
	10. Có hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm (đối với kinh doanh vận tải hành khách và hàng nguy hiểm).


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 10 vì đây không phải là điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mà đây chỉ là điều kiện khi vận chuyển hàng nguy hiểm.
	Đã được bỏ tại Điều 21 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	2
	Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
	
	
	

	
	Điều kiện chung


	1. Là doanh nghiệp (hợp tác xã) được thành lập theo pháp luật Việt Nam

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.


	Khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005.
	Đề nghị bỏ 1,2,3 vì các điều kiện 1, 2 là các điều kiện chung theo Luật Doanh nghiệp, còn điều kiện 3 là không rõ ràng, không định lượng được với ngành nghề kinh doanh.
	Đã được bỏ tại Điều 20 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 


	4. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu phải có trình độ đại học.

5. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu phải có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.


	Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề xuất sửa thành các điều kiện sau:

1. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn.

2. Điều kiện về nhân lực:

a) Có ít nhất 01 (một) người quản lý doanh nghiệp có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc  trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;

b) Người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.
	Đã được sửa đổi và bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)



	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 


	6. Có chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

(1.1. Nhân viên quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động giao thông vận tải đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải được đào tạo phù hợp với các chức danh, cấp bậc kỹ thuật;
1.2 Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt hoặc do doanh nghiệp thuê phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đã được cơ quan đăng kiểm chứng nhận và phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt;
1.3. Kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải bảo đảm an toàn, phù hợp với cấp kỹ thuật của đường sắt đã được doanh nghiệp công bố trong công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng và các thông tin liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường sắt.)
	Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề xuất bỏ điều kiện 6 có chứng chỉ an toàn (Luật Đường sắt năm 2017 đã bỏ điều kiện này).


	Đã được bỏ tại Điều 20 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	3
	Kinh doanh đường sắt đô thị
	
	
	

	
	Điều kiện chung


	1. Là doanh nghiệp (hợp tác xã) được thành lập theo pháp luật Việt Nam

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

	Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề nghị bỏ 1, 2, 3 điều kiện chung vì các điều kiện 1, 2 là các điều kiện chung theo Luật Doanh nghiệp, còn điều kiện 3 là không rõ ràng, không định lượng được với ngành nghề kinh doanh.
	Đã được bỏ tại Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực


	4. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học 

5. Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt.


	Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề nghị sửa đổi bổ sung mới các điều kiện về nhân lực  như sau:

1. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, công tác an toàn vận tải đường sắt.

2. Điều kiện về nhân lực

a) Có ít nhất 03 (ba) người quản lý, điều hành doanh nghiệp trong đó có 01 (một) người có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; 01 (một) người có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp làm việc trong lĩnh vực khai thác vận tải đường sắt; 01 (một) người có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý, vận dụng, sửa chữa đầu máy, toa xe;

b) Người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về xây dựng, quản lý,bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt;

c) Người phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt có trình độ đại học và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực khai thác vận tải đường sắt.
	Đã được sửa đổi và bổ sung tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)



	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 


	6. Có chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

1.1. Nhân viên quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động giao thông vận tải đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải được đào tạo phù hợp với các chức danh, cấp bậc kỹ thuật;

1.2 Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt hoặc do doanh nghiệp thuê phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đã được cơ quan đăng kiểm chứng nhận và phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt;

1.3. Kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải bảo đảm an toàn, phù hợp với cấp kỹ thuật của đường sắt đã được doanh nghiệp công bố trong công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng và các thông tin liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường sắt.
	Khoản 2, 3, 4, 7 Điều 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2005
	Đề xuất sửa thành:

1. Hệ thống đường sắt đô thị khi kinh doanh, khai thác phải có chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật.


	Đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)



	
	
	7. Phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký.
8. Giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực.


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 7 Phương tiện giao thông đường sắt phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực vì khi lưu hành thì phương tiện phải đáp ứng các điều kiện trên.
	Đã được bỏ tại Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	
	9. Có hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt với tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt.


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 9 hợp đồng cung cấp dịch vụ vì điều kiện này là không cần thiết; đồng thời, Luật Đường sắt 2017 cũng đã bỏ nội dung này.
	Đã được bỏ tại Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	
	
	10. Doanh nghiệp còn phải có phương án tổ chức chạy tàu bảo đảm chạy tàu an toàn, đều đặn, đúng giờ theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố.


	
	Đề xuất bỏ điều kiện 10 vì đây không phải là điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.
	Đã được bỏ tại Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (thay thế Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)

(theo kế hoạch Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 2/2018)

	Tổng
	26 Điều kiện 
	
	 17/26 (65,38%%)
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